
Nam Nữ

1 1 Phạm Chí Hiếu 1972 Xã Phong Mỹ Phó Chủ tịch UBND Đại học QTKD 29

2 2 Nguyễn Văn Thắng Anh 1982 CC. Tư pháp - Hộ tịch Đại học Luật 14

3 3 Lê Phú Cường 1985 CC. Văn phòng - Thống kê Đại học Hành chính 6

4 4 Nguyễn Văn Chủ 1985 CHT. Ban Chỉ huy QS Đại học Luật 19

5 5 Lê Phước Tâm 1988 CC. Văn hóa - xã hội Đại học Quản lý Văn hóa 9

6 6 Đặng Thế Lân 1997 Cán bộ Tuyên giáo Đại học Luật 2

7 7 Nguyễn Văn Ngỡi 1984 Trưởng Công an Đại học Luật 20

8 8 Trần Thanh Hường 1968 Chủ tịch UB.MTTQ Đại học Luật 28

9 9 Hồ Minh Kha 1984 Chủ tịch Hội nông dân Đại học Kinh tế 10

10 10 Nguyễn Thúy Loan 1984 Chủ tịch Hội LHPN Đại học Hành chính 14

11 11 Trần Minh Thông 1991 Bí thư xã đoàn Đại học Quản lý Văn hóa 5

12 12 Nguyễn Văn  Trung 1964 Chủ tịch Hội CCB Trung cấp Quân sự 38

13 13 Nguyễn Minh Chánh 1978 CC. ĐC-NN-XD&MT Đại học Quản lý đất đai 22

14 14 Nguyễn Văn Được 1968 Trưởng ấp 1 36

15 15 Nguyễn Văn Chung 1964 Trưởng ấp 2 Trung cấp Kế toán 35
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16 16 Nguyễn Minh Tiếp 1971 Trưởng  ấp 3 20

17 17 Trần Công Đoàn 1963 Trưởng ấp 4 33

18 18 Trần Văn Út 1991 Trưởng ấp 5 5

19 19 Mai Văn Hường 1975 Trưởng ấp 6 20

20 1 Trần Thị Thanh Thảo  1982 Xã Tân Nghĩa Bí thư/Chủ tịch UBND Đại học Luật 15

21 2 Trần Văn Lực 1977 CC. Tư pháp - Hộ tịch Đại học Luật 25

22 3 Trần Thị Thi 1986 CC. Tư pháp - Hộ tịch Đại học Luật 7

23 4 Lê Thị Kim Ngân 1983 CC. Văn phòng - Thống kê Đại học Luật 22

24 5 Trần Thị Ngọc Huyền 1992 CC. Văn hóa - xã hội Đại học Công tác xã hội 5

25 6 Phạm Văn Tiên 1974 Trưởng Công an Đại học Luật 30

26 7 Trương Hoàng Giang 1981 CHT. Ban Chỉ huy QS Cao Đẳng Quân Sự 16

27 8 Phan Văn Nghĩa 1985 Cán bộ Tuyên Giáo Đại học Luật 4

28 9 Trần Ngọc Trung 1967 HT. Trường THCS Tân Nghĩa Đại học Sư phạm 15

29 10 Phan Huấn Đảo 1966 HT. Trường TH Tân Nghĩa Đại học sư phạm 15

30 11 Cao Văn Lời 1973 Chủ tịch UB.MTTQ Đại học Luật 15

31 12 Bùi Văn Công 1973 Chủ tịch Hội nông dân Đại học Luật 5

32 13 Lê Vân Nhi 1986 Chủ tịch Hội LHPN Đại học Luật 6

33 14 Nguyễn Nhựt Hưng 1966 Chủ tịch Hội CCB Đại học Quân sự 37

34 15 Nguyễn Phú Trung 1991 Bí thư xã đoàn
Cử nhân Giáo dục chính 

trị 
5

35 1 Lê Thị Hồng Gấm 1991 Xã Phương Trà Phó Chủ tịch UBND Đai học Luật 2

36 2 Nguyễn Thị Thu Lan 1983 CC. Tư pháp - Hộ tịch Đại học Luật 4

37 3 Đặng Phong Lưu 1979 Chủ tịch UB.MTTQ VN xã Đại học Luật 3

38 4 Trần Thị Yến Nhi 1991 Chủ tịch Hội LHPN xã Đại học Luật 2

39 5 Nguyễn Văn Khiêm 1961 Chủ tịch Hội CCB xã Trung cấp chính trị - Hành chính7

40 6 Dương Thị Kim Khoa 1989 Bí thư Đoàn thanh niên xã Đại học Luật 5



41 7 Nguyễn Văn Xuyên 1975 Chủ tịch Hội Nông dân Đại học quản trị kinh doanh 8

42 8 Hồ Minh Hải 1983 Trưởng Công an xã Đại học Cảnh sát 4

43 9 Võ Chí Công 1985 Chỉ huy Trưởng BCH/QS xã Đại học Luật 2

44 10 Võ Thị Nhanh 1978 CC. Văn phòng - Thống kê Đại học hành chính 12

45 11 Trần Ngọc Liệt 1974 CC. ĐC-NN-XD&MT xã Trung cấp quản lý đất đai 25

46 12 Huỳnh Minh Cảnh 1971 CC. Văn hóa - xã hội Đại học quản lý Văn hóa 8

47 13 Nguyễn Văn Triều 1967 CC. Văn hóa - xã hội Đại học công tác xã hội 3

48 1 Lê Văn Vui 1980  Xã Ba Sao Phó Chủ tịch UBND Đại học Luật 7

49 2 Nguyễn Thanh Trung 1966  CC. Tư pháp - Hộ tịch Đại học Luật 20

50 3 Trần Văn Trắng 1986  CC. ĐC-NN-XD&MT xã Đại học Đất đai 3

51 4 Nguyễn Minh Quang 1973  Trưởng Công an Đại học An Ninh 10

52 5 Nguyễn Phi Thoàn 1982 CHT Ban Chỉ huy Quân sự Đại học Luật 5

53 6 La Văn Trường Giang 1982 Chủ tịch UB. MTTQ VN Đại học Luật 5

54 7 Trần Thị Nọc Dung 1977 Chủ tịch Hội LHPN Đại học Luật 7

55 8 Võ Văn Hậu 1969 Chủ tịch Hội nông dân Đại học Quản trị KD 8

56 9 Ngô Tuấn An 1986 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cao Đẳng Quân Sự 4

57 10 Nguyễn Bạch Đường 1987 Bí thư xã đoàn Đại học Hành chính 1

58 1 Trần Văn Sơn 1980 Xã Phương Thịnh Chủ tịch UBND xã Cử nhân Luật QTKD 14

59 2 Dương Huệ  1989 Chủ tịch UB. MTTQ VN Đại học Quản lý đất đai 2

60 3 Nguyễn Văn Lắm 1987 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh  4

61 4 Trần Văn Đường 1987 Chủ tịch Hội nông dân Đại học Luật 2

62 5 Ngô Thị Vẽ 1986 Chủ tịch Hội LHPN Đại học Luật 5

63 6 Ngô Văn Xuyên 1989  Phó Bí thư xã đoàn Đại học Ngân hàng 2

64 7 Cao Văn Sĩ 1972 Trưởng Công an xã Đại học Cảnh sát 26

65 8 Lê Hoàng Huynh 1983 CHT Ban Chỉ huy Quân sự Đại học Luật 15



66 9 Đinh Văn Thuận 1980 CC. Tư pháp - Hộ tịch Đại học Hành chính 14

67 10 Trần Thị Luôn 1992 CC. Tư pháp - Hộ tịch Đại học Luật 1

68 11 Nguyễn Thị Mộng Linh  1988 CC. Văn hóa - xã hội Đại học Việt Nam Học 3

69 12 Văn Đình Nguyên 1991 CC. Văn hóa - xã hội Đại học Công tác XH 7

70 13 Dương Văn Đô 1995 CC. ĐC-NN-XD&MT Đại học Quản lý đất đai 3

71 14 Đỗ Thị Khuyến 1962 Trưởng ấp 1 7

72 15 Nguyễn Hữu Tấn 1967 Trưởng ấp 2 6

73 16 Huỳnh Thanh Hòa 1979 Trưởng ấp 3 8

74 17 Lê Minh Kiều 1966 Trưởng ấp 4 9

75 18 Nguyễn Minh Phụng 1972 Trưởng ấp 5 13

76 19 Võ Chí Công 1973 Trưởng ấp 6 5

77 20 Lê Thị Bích Liễu 1992 Trưởng ấp 7 2

78 1 Lê Chí Trung 1984 Xã Gáo Giồng Bí thư/Chủ tịch UBND Cử nhân Luật 10

79 2 Trần Văn Duy 1995 CC. Tư pháp - Hộ tịch Cử nhân Luật 1

80 3 Đoàn Thanh Hoài 1986 Trưởng Công an xã Đại học Cảnh sát 13

81 4 Nguyễn Tuấn Khanh 1985 CC. ĐC-NN-XD&MT Đại học Luật 5

82 5 Dương Khanh 1991 CC. Văn hóa - xã hội Đại học Luật 3

83 6 Lê Thị Như Trúc 1983 Cán bộ Truyền thanh Đại học Luật 2

84 7 Nguyễn Văn Dũng 1964 Chủ tịch UB.MTTQ VN xã Đại học Luật 30

85 8 Nguyễn Thành Tâm 1980 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đại học Luật 6

86 9 Nguyễn Minh Tiến 1985 Chủ tịch Hội nông dân Đại học Luật 5

87 10 Võ Thị Hồng Tươi 1977 Chủ tịch Hội LHPN Đại học Luật 17

88 11 Võ Minh Dương 1998 Bí thư xã đoàn Đại học Luật 3

89 12 Võ Thị Hạnh 1984 Cán bộ Tuyên giáo Đại học Luật 2

90 13 Mai Văn Tuội 1955 Trưởng ấp 1 5



91 14 Nguyễn Văn Hớn 1982 Trưởng ấp 2 5

92 15 Vũ Tiến Trọng  1987 Trưởng ấp 3 Cử nhân Luật 5

93 16 Đặng Hồng Thắng  1981 Trưởng ấp 4 5

94 17 Trần Thị Nga  1967 Trưởng ấp 5 5

95 18 Lê Văn Ô  1954 Trưởng ấp 6 5

96 1 Trương Huyền Trang 1979  Xã An Bình Bí thư/Chủ tịch UBND xã Cử nhân Hành chính 7

97 2 Nguyễn Trần Đông 1990  Trưởng Công an xã Cử nhân Luật 13

98 3 Nguyễn Trọng Hữu  1982 CC. Văn hóa - Xã hội Cử nhân Văn hóa 14

99 4 Mai Phước Thiện  1963 CC. Văn phòng - Thống kê Trung cấp Hành chính 20

100 5 Trần Minh Châu 1982 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trung cấp Hành chính 16

101 6 Bùi Thị Thu Liễu 1995 CC. Văn hóa - Xã hội Cử nhân Luật 1

102 7 Nguyễn Thị Bông 1993 CC. ĐC-NN-XD&MT Cử nhân Quản lý đất đai 6

103 8 Hồ Thị Tuyết Hằng 1984 CC. Tài chính - Kế toán Cử nhân Kế toán 16

104 9 Lê Minh Quân 1991 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Cử nhân Quân sự 3

105 10 Nguyễn Thanh Niên 1974 CC. Tư pháp - Hộ tịch Cử nhân Luật 25

106 1 Đăng Phương Nam 1985 Xã Nhị Mỹ Phó Chủ tịch UBND Ths. Kinh tế 3

107 2 Nguyễn Văn  Chinh 1970 CC. Tư pháp - Hộ tịch Đại học Quản trị KD 29

108 3 Trương Minh Tuấn 1987 Phó Chủ tịch UB.MTTQ VN Đại học Công tác XH 1

109 4 Nguyễn Vũ  Linh 1991 Bí thư xã đoàn Cử nhân Giáo dục chính trị 5

110 5 Nguyễn Hoàng Giang 1984 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đại học Quản trị KD 5

111 6 Phạm Văn Hữu Tài 1986 Chủ tịch Hội nông dân Cử nhân Chính trị học 5

112 7 Bùi Thị Kim Hồng 1988 CC. Văn hóa - xã hội Đại học Luật 3

113 8 Phạm Thị Tiền 1984 Chủ tịch Hội LHPN Đại học Luật 3

114 1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1979  Thị trấn Mỹ Thọ Chủ tịch UBND xã Đại học Hành chính 10

115 2 Huỳnh Thị Cẩm Tú 1984  Chủ tịch UB.MTTQ VN xã Đại học Kinh tế 10 



116 3 Lê Văn Tánh  1982 Chủ tịch Hội nông dân Đại học Luật 8 

117 4 Lê Ngọc Như 1989 Chủ tịch Hội LHPN Trung cấp Hành chính 5

118 5 Phạm Tuân 1989 Bí thư xã đoàn Đại học Sư phạm 7

119 6 Thái Tứ Hải 1978 Trưởng Công an xã Đại học Cảnh sát 10

120 7 Nguyễn Hồng Sơn 1987 CHT Ban Chỉ huy Quân sự Đại học Quân sự 8

121 8 Nguyễn Thanh Sang 1971 CC. Tư pháp - Hộ tịch Trung cấp Luật 10

122 9 Trần Ngọc Thơm 1982 CC. Văn hóa - Xã hội Đại học Luật 10

123 10 Phạm Thị Mỹ Tiên 1989 Cán bộ Tuyên giáo Đại học SP KTNN 5

124 11 Đỗ Văn Nở 1958 Hòa giải viên 5

125 12 Lê Thành Tôn Hòa giải viên 10

126 13 Lương Hồng Phong 1955 Hòa giải viên 10

127 14 Lê Minh Tiến 1953 Hòa giải viên 10

128 15 Ngô Văn Dũng 1968 Hòa giải viên 3

129 1 Nguyễn Thị Anh Thư 1985 Xã Mỹ  Thọ Chủ tịch UBND xã Ths. Triết học 1

130 2 Bùi Văn Lạc 1980 CC. Tư pháp - Hộ tịch ĐH Luật 1

131 3 Lê Thanh Tùng 1980 CC. ĐC - NN - XD & MT ĐH Luật 1

132 4 Nguyễn Thị Bé Ngọc 1988 Chủ tịch UB. MTTQ VN ĐH Sư phạm 11

133 5 Nguyễn Thái Bình 1975 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh ĐH Luật 2

134 6 Nguyễn Kim Thoa 1982 Chủ tịch Hội LHPN xã ĐH Luật 3

135 7 Hồ Thị Lan 1992 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã ĐH Công tác XH 7

136 8 Đặng Văn Nhỏ 1969 Chủ tịch Hội Nông dân xã ĐH Luật 1

137 9 Nguyễn Thành Long 1966 Trưởng ấp Mỹ Đông Nhất 12

138 10 Nguyễn Hữu Hiếu 1985 Trưởng ấp Mỹ Đông Nhì ĐH Luật 7

139 11 Nguyễn Văn Hùng 1972 Trưởng ấp Mỹ Đông Ba 14

140 12 Nguyễn Văn Anh 1970 Trưởng ấp Mỹ Đông Bốn Trung cấp Chính Trị 17



141 1 Dương Ngự Bình 1979 Tân Hội Trung Phó Chủ tịch UBND xã Đại học Luật 19

142 2 Nguyễn Hoàng Giang 1979 CC. Tư pháp - Hộ tịch Đại học Luật 20

143 3 Võ Thanh Sơn 1978 Chủ tịch UB. MTTQ VN Đại học Luật 14

144 4 Huỳnh Thị Thuỳ Linh 1982 Chủ tịch Hội LHPN xã Đại học Luật 14

145 5 Lê Văn Sang 1990 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đại học Luật 12

146 6 Nguyễn Thị Thu Trang 1990 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã Đại học Luật 10

147 7 Hà Thanh Liêm 1986 Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại học Kinh tế 14

148 8 Lê Văn Còn 1983 Chỉ huy trưởng BCH.QS xã Đại học Luật 14

149 9 Nguyễn Văn Út 1977 Trưởng Công an xã Thạc sĩ Luật 28

150 10 Nguyễn Thuỷ Tiên 1987 CC. Văn phòng - Thống kê Đại học Luật 11

151 11 Ngô Hoàng Khương 1986 CC. ĐC - NN - XD & MT Đại học Luật 15

152 12 Đoàn Hữu Đức 1973 CC. Văn hóa - xã hội Đai học Công tác xã hội 13

153 13 Huỳnh Tuấn Anh 1992 Cán bộ Truyền thanh Đại học Luật 8

154 14 Lê Thị Yến Oanh 1993 CC. Tư pháp - Hộ tịch Đại học Luật 7

155 15 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1985 CC. Văn hóa - xã hội Đại học Luật 2

156 16 Mai Phước Hậu 1985 Phó Chủ tịch UBND xã Đại học Luật 13

157 17 Lê Văn Hồng Tươi 1985 CC. Tài chính - Kế toán Đại học kế toán 13

158 18 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 1963 BT. CB- Trưởng ấp 1 20

159 19 Nguyễn Văn Bể 1982 BT. CB- Trưởng ấp 2 12

160 20 Trần Bé Nhanh 1961 BT. CB- Trưởng ấp 3 16

161 21 Võ Tấn Phước 1977 BT. CB- Trưởng ấp 4 16

162 22 Hồ Văn Hùng 1971 BT. CB- Trưởng ấp 5 17

163 23 Nguyễn Xuân Vũ 1983 BT. CB- Trưởng ấp 6 Trung cấp Thú y 12

164 1 Huỳnh Văn Phúc 1981 Xã Mỹ Hội Phó Chủ tịch UBND xã ĐH Hành chính 17

165 2 Võ Văn Bên 1969 Chủ tịch UB. MTTQ VN xã CN Kinh tế Luật 18



166 3 Nguyễn Văn Vũ 1983 Chủ tịch Hội Nông dân xã
TC Nông nghiệp và Nông 

thôn
18

167 4 Huỳnh Văn Việt 1962 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã TC Chính trị 13

168 5 Nguyễn Thị Mức 1975 Chủ tịch Hội LHPN xã TC Thanh vận 23

169 6 Cao Minh Tiến 1993 Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Cử nhân Luật 2

170 7 Trần Hoàng Tuấn 1974 Trưởng Công an xã ĐH Cảnh sát 30

171 8 Nguyễn Văn Liêm 1983 Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã CĐ Quân sự 13

172 9 Võ Văn Út 1978 CC. Tư pháp - Hộ tịch Cử nhân Luật 13

173 10 Huỳnh Văn Tặng 1977 CC. ĐC-NN-XD & MT xã
TC Nông nghiệp và Nông 

thôn
17

174 11 Trần Văn Thanh 1963 CC. Văn hóa - xã hội TC LĐ- TBXH 43

175 12 Phan Văn Trường 1984 CC. Văn hóa - xã hội ĐH Văn hoá 5

176 13 Nguyễn Thị Huỳnh Khiêm 1997 Cán bộ Truyền thanh CN Kinh tế TNTN 1

177 14 Nguyễn Văn Tâm 1974 Bí thư CB/Trưởng ấp Đông Mỹ 20

178 15 Trần Văn Tôi 1969 Bí thư CB/Trưởng ấp Bình Hòa ĐH QTKD 21

179 16 Võ Thiện Tâm 1975 Bí thư CB/Trưởng ấp AB TC Lý Luận CT-HC 7

180 17 Lê Minh Tuấn 1979 Bí thư CB/Trưởng ấp Tân Trường 11

181 18 Lê Thanh Hùng 1980 Bí thư CB/Trưởng ấp Tây Mỹ TC công an 10

182 1 Nguyễn Thị Thùy Trang 1977 Xã Mỹ Xương Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND Xã Cử nhân Kinh tế 24

183 2 Huỳnh Văn Đắc 1967 Phó Bí thư/Chủ tịch MTTQ.VN xã Trung cấp Hành chính 36

184 3 Võ Thanh Tâm 1969 CC. Tư pháp - Hộ tịch Cử nhân Luật 29

185 4 Nguyễn Trần Chánh Tính 1996 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã Cử nhân Luật 7

186 5 Hoàng Thị Khánh Châu 1983 Phó Chủ tịch UBND Xã  Đại học Hành chính 18

187 6 Trần Thanh Hải 1978 CC. ĐC - NN - XD & MT Đại học Xây dựng 17

188 7 Lê Thị Huệ 1987 Cán bộ Văn phòng - Tuyên giáo ĐU Cử nhân Luật 12

189 8 Trần Thị Trung Nhi 1988 Phó Chủ tịch UB.MTTQ VN Đại học Sư phạm 11

190 9 Trần Thị Bích Thúy 1969 Chủ tịch Hội Nông dân xã ĐH Quản trị Kinh doanh 24



191 10 Trần Thị Bích Ngọc 1989 CC. Văn hóa - Xã hội Đại học Công tác xã hội 5

192 11 Trương Hoàng Vân 1981 CC. Văn hóa - Xã hội Đại học Công tác xã hội 18

193 12 Võ Văn Đông 1974 Trưởng Công an xã Cử nhân Luật 27

194 13 Võ Văn Hồng Tươi 1983 Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Trung cấp Quân sự 13

195 14 Trịnh Chí Tâm 1984 Trưởng ấp Mỹ Thới Đại học Văn hóa 10

196 15 Võ Tí Lâm 1984 Trưởng ấp Mỹ Hưng Hòa Đai học Công tác xã hội 17

197 16 Trần Hữu Hiền 1961 Trưởng ấp Mỹ Thạnh 27

198 1 Bùi Thanh Phong 1977 Bình Hàng Trung Chủ tịch UBND xã
Đại học Quản trị Kinh 

doanh
16

199 2 Lê Thị Kim Thùy 1968 Chủ tịch UB.MTTQ VN xã Đai học Công tác xã hội 10

200 3 Nguyễn Thị Bích Thủy 1984 Chủ tịch Hội phụ nữ Đại học hành chính học 10

201 4 Lê Hoài Nam 1980 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cao đẳng Quân sự 5

202 5 Đặng Văn Ngọt 1969 Chủ tịch Hội nông dân Cử nhân Luật 13

203 6 Đặng Ngọc Nhẫn 1990 Phó Bí thư Xã Đoàn Cử nhân Sư phạm 9

204 7 Lê Hoài Phong 1983 CC. Tư pháp - Hộ tịch Cử nhân Luật 21

205 8 Phạm Minh Phụng 1977 CC. Tư pháp - Hộ tịch Đại học Luật 13

206 9 Huỳnh Thanh Quang 1985 Trưởng Công an xã Đại học Cảnh sát 19

207 10 Phạm Văn Lượng 1983 Xã Đội trưởng Đại học Luật 18

208 11 Huỳnh Văn Tuấn 1959 Trưởng ấp 1 Trung cấp Kế hoạch 6

209 12 Huỳnh Văn Tánh 1957 Trưởng ấp 2 6

210 13 Võ Văn Giàu 1957 Trưởng ấp 3 Đại học Luật 13

211 14 Phạm Minh Phụng 1977 CC. Tư pháp - Hộ tịch Đại học Luật 13

212 15 Trần Văn Trạng 1944 TC Hòa giải ấp 1 6

213 16 Nguyễn Văn Ron 1959 TC Hòa giải ấp 2 12

214 17 Phạm Văn Phượng 1959 TC Hòa giải ấp 3 12

215 18 Võ Tấn Hải 1978 TC Hòa giải ấp 4 4



216 1 Phan Văn Út 1974 Bình Hàng Tây Phó Chủ tịch UBND xã Đại học Luật 19

217 2 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 1977 Chủ tịch UB. MTTQ VN CN Xã Hội học 23

218 3 Phan Thanh Nga 1982 Chủ tịch Hội LHPN xã Cử nhân Kế toán 10

219 4 Nguyễn Thạch Oll 1984 Chủ tịch Hội Nông dân TC Quân sự 4

220 5 Trần Văn Phước 1957 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh BD nghiệp vụ CCB 35

221 6 Huỳnh Thị Anh Đào 1989 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã Đại học Nông nghiệp 7

222 7 Trần Hữu Khái 1979 Trưởng Công an xã Đại học Cảnh sát 24

223 8 Phan Nhật Tân 1983 Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Đại học Luật 18

224 9 Đặng Đức Thuận 1978 CC. Tư pháp - Hộ tịch Đại học Luật 19

225 10 Hứa Văn Chung 1977 CC. Tư pháp - Hộ tịch Đại học Luật 22

226 11 Trần Thanh Việt 1990 CC. ĐC - NN - XD & MT Kỹ sư Quản lý đất đai 9

227 12 Nguyễn Cao Biền 1980 CC. Văn hóa - xã hội Đại học Luật 14

228 13 Trần Thị Ngọc Nhi 1990 CC. Văn hóa - xã hội ĐH CTXH 10

229 14 Nguyễn Hữu Thuận 1988 Cán bộ Truyền Thanh xã Đại học Văn hóa 3

230 15 Trần Văn Đức 1965 Trưởng Ấp 1 16

231 16 Trần Văn Tiến Dũng 1988 Trưởng Ấp 2 Đại học Luật 3

232 17 Phạm Văn Tiền 1962 Trưởng Ấp 3 35

233 18 Trần Thị Thanh Thủy 1958 Trưởng Ấp 4 14

234 19 Huỳnh Hữu Tri 1968 Trưởng Ấp Bình Phú Long 6

235 1 Nguyễn Văn Sĩ 1969 Xã Mỹ Long Chủ tịch UBND xã Đại học Luật 22

236 2 Trần Văn Tuấn 1975 Chủ tịch UB. MTTQ VN Đại học luật 18

237 3 Nguyễn Văn Đồng 1987 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trung cấp LĐXH 16

238 4 Nguyễn Văn Chí Tâm 1983 Chủ tịch Hội Nông dân Đại học luật 11

239 5 Phạm Thị Hoàng Hoa 1968 Chủ tịch Hội LHPN xã Trung cấp HC 8

240 6 Lê Ngọc Bích 1987 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã Đại học CTXH 8



241 7 Nguyễn Văn Điền 1970 Trưởng Công an xã Đại học Cảnh sát 23

242 8 Nguyễn Thanh Nhàn 1987 Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã CĐ Quân sự 14

243 9 Lê Văn Điệp 1979 CC. Tư pháp - Hộ tịch Đại học luật 10

244 10 Trần Thị Kiều Diễm 1983 CC. Tư pháp - Hộ tịch Đại học luật 4

245 1  Nguyễn Văn Bến 1984  Xã Mỹ Hiệp Chủ tịch UBND xã  Đại học HC  17

246 2  Phạm Văn Chính  1970 Chủ tịch UB. MTTQ VN  Đại học luật 17 

247 3  Lê Bá Lập  1963 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh  Trung cấp LĐXH 20

248 4  Nguyễn Thanh Hải  1982 Chủ tịch Hội Nông dân  Đại học luật 3

249 5 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1969 Chủ tịch Hội LHPN xã Trung cấp HC 12

250 6 Thái Châu Thị Huỳnh Anh 1991 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã Đại học luật 9

251 7 Đỗ Văn Hiệp 1970 Trưởng Công an xã Đại học Cảnh sát 35

252 8 Phạm Văn Thuần 1976 Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã CĐ Quân sự 20

253 9 Trần Văn Thuần 1969 CC. Tư pháp - Hộ tịch Đại học luật 20

254 10 Đàm Thị The 1984 CC. Tư pháp - Hộ tịch Đại học luật 3

255 11 Trương Văn Dư 1968 CC. Văn hóa - xã hội Đại học QLVH 20

256 12 Lê Minh Đẳng 1980 CC. Văn hóa - xã hội Cử nhân công tác XH 13

257 13 Nguyễn Phát Tân 1970 CC. ĐC - NN - XD & MT ĐH QL đất đai 23

258 14 Nguyễn Văn Tân 1962 Trưởng ấp 1 Sơ cấp Chính trị

259 15 Nguyễn Văn Hải 1966 Trưởng ấp 2 Đại học luật 39

260 16 Đinh Tấn Hòa 1973 Trưởng ấp 3 TC thanh vận

261 17 Phạm Văn Dũng 1958 Trưởng ấp 4 Sơ cấp Chính trị

262 1 Nguyễn Văn Lợi 1987 Xã Bình Thạnh Phó Chủ tịch UBND xã ĐH Luật 11

263 2 Cao Phi Công 1967 CC. Tư pháp - Hộ tịch ĐH Luật 13

264 3 Nguyễn Thành Nhi 1979 CC. ĐC - NN - XD & MT ĐH Quản lý ĐĐ 19

265 4 Phan Văn Sĩ 1968 Chủ tịch UB. MTTQ VN ĐH Quản trị KD 26



266 5 Lê Văn Sỹ 1979 Trưởng Công an ĐH An Ninh 25

267 6 Nguyễn Tuấn Thanh 1987 Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã CĐ Quân sự 10

268 7 Nguyễn Văn Nhanh 1976 CT Hội cựu chiến binh ĐH Luật 14

269 8 Võ Thanh Nhã 1978 CT. Hội liên hiệp phụ nữ Cử nhân Chính trị học 18

270 9 Trần Huỳnh Long 1993 BT. Đoàn TNCSHCM ĐH Luật 2

271 10 Trần Văn Hùng 1978 CT. Hội nông dân ĐH Luật 12

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Anh Tuấn
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